
Đề 3 
TRẮC NGHIỆM THI CC CNTT CB 

​​ Câu 1. Bộ nhớ RAM và ROM là bộ nhớ gì?​
 

○​  A. Secondary memory 
○​  B. Receive memory 
○​  C. Primary memory 
○​  D. Random access memory 

​​ Câu 2. Bộ nhớ ROM (Read Only Memory) trên máy tính là:​
 

○​  A. Loại bộ nhớ chỉ đọc trên máy tính 
○​  B. Không mất dữ liệu khi mất nguồn điện 
○​  C. Hỗ trợ quá trình khởi động máy tính 
○​  D. Loại bộ nhớ chỉ đọc trên máy tính và không mất dữ liệu khi mất nguồn 

điện và hỗ trợ quá trình khởi động máy tính 

​​ Câu 3. Bộ nhớ truy nhập trực tiếp RAM​
được viết tắt từ, bạn sử dụng lựa chọn nào?​
 

○​  A. Read Access Memory. 
○​  B. Rewrite Access Memory. 
○​  C. Random Access Memory 
○​  D. Secondary memory. 

​​ Câu 4. Cho biết cách xóa một tập tin hay thư mục mà không di chuyển vào Recycle 
Bin:?​
 

○​  A. Chọn thư mục hay tâp tin cần xóa - Delete 
○​  B. Chọn thư mục hay tâp tin cần xóa - Ctrl + Delete 
○​  C. Chọn thư mục hay tâp tin cần xóa - Alt + Delete 
○​  D. Chọn thư mục hay tâp tin cần xóa - Shift + Delete 

​​ Câu 5. Cho biết thao tác hiệu chỉnh ngày tháng năm trong Hệ điều hành Windows 7 
:?​
 

○​  A. Vào Start - Control panel - Date and Time Font 
○​  B. Vào Start - Control panel - Date and Time Display 
○​  C. Vào Start - Control panel - Date and Time Change Date and Time 
○​  D. Vào Start - Control panel - Display - Change Date and Time 

​​ Câu 6. Cho biết thao tác nén thư mục :?​
 

○​  A. Right Click Mouse vào thư mục cần nén Include in library -Documents -Ok 
○​  B. Right Click Mouse vào thư mục cần nén Send to - Desktop - Ok 
○​  C. Right Click Mouse vào thư mục cần nén Properties - Sharing - Ok 



○​  D. Right Click Mouse vào thư mục cần nén Add to <tên thư mục cần nén> - Ok 

​​ Câu 7. Cho biết thao tác phục hồi tập tin khi bị xóa trong Recycle Bin:?​
 

○​  A. Vào Recycle Bin - chọn tập tin cần phục hồi - Right Click Mouse - Delete 
○​  B. Vào Recycle Bin - chọn tập tin cần phục hồi - Right Click Mouse -Cut 
○​  C. Vào Recycle Bin - chọn tập tin cần phục hồi - Right Click Mouse - 

Restore 
○​  D. Vào Recycle Bin - chọn tập tin cần phục hồi - Right Click Mouse - Properties 

​​ Câu 8. Khi làm việc với văn bản muốn phục hồi lại thao tác vừa thực hiện bạn bấm 
tổ hợp phím:​
 

○​  A. Ctrl - A 
○​  B. Ctrl - Z 
○​  C. Ctrl - B 
○​  D. Ctrl – X 

​​ Câu 9. Khi một từ không có trong danh sách sửa lỗi mặc định (Auto Correct), nó 
sẽ được biểu thị thế nào trên màn hình?​
 

○​  A. Có đường lượn sóng màu xanh lá phía dưới 
○​  B. Có đường chấm tím phía dưới 
○​  C. Có đường lượn sóng màu đỏ phía dưới 
○​  D. Được đánh dấu bằng màu vàng 

​​ Câu 10. Khi soạn thảo văn bản trong Word 2010, muốn di chuyển từ 1 ô này sang ô 
kế tiếp về bên phải của một bảng Table ta bấm phím:​
 

○​  A. ESC 
○​  B. Ctrl 
○​  C. CapsLock 
○​  D. Tab 

​​ Câu 11. Khi soạn thảo văn bản trong Word 2010, để hiển thị trang sẽ in lên màn 
hình, ta chọn :​
 

○​  A. Home - Print Preview 
○​  B. Page Layout - Print Preview 
○​  C. File - Print 
○​  D. File - Print Preview 

​​ Câu 12. Khi đang soạn thảo văn bản Word 2010, muốn phục hồi thao tác vừa thực 
hiện thì bấm tổ hợp phím:​
 

○​  A. Ctrl + Z 
○​  B. Ctrl + X 
○​  C. Ctrl + V 
○​  D. Ctrl + Y 



​​ Câu 13. Cho biết phím tắt để sửa công thức trong Excel là:​
 

○​  A. F2 
○​  B. F4 
○​  C. F6 
○​  D. F8 

​​ Câu 14. Cho các hàm sau, hàm nào đúng: 
○​  A. ROUND(172.55,0) = 170 
○​  B. ROUND(172.55,2) = 172,6 
○​  C. ROUND(172.55,-1) = 170 
○​  D. ROUND(172.55,-2) = 180 

​​ Câu 15. Chọn công thức đúng 
○​  A. IF((C2<8) AND (C2>5),"Khá","TB") 
○​  B. IF((C2<8 & C2>5),"Khá","TB") 
○​  C. IF((C2<8) OR (C2>5),"Khá","TB","Kém") 
○​  D. IF(AND(C2<8,C2>5),"Khá","TB") 

​​ Câu 16. Chọn lựa nào để ẩn hiện đường lưới trong wooksheet (Cho phép chọn 
nhiều):​
 

○​  A. Không có chức năng này 
○​  B. View tag, Show group, Girdlines 
○​  C. Home tag, Paragraph group, No Border 
○​  D. File tag, Options, Advandced, Display Option for this Woooksheet, Show 

Girdlines 

​​ Câu 17. Công thức =Mid("Đại học khoa học tự nhiên",4,9) cho kết quả:​
 

○​  A. học khoa 
○​  B. khoa học 
○​  C. <khoảng trắng> học khoa 
○​  D. học kho 

​​ Câu 18. Khi gán 1 hiệu ứng loại “Exit” cho đối tượng A trên slide, lúc mới trình 
chiếu chưa thao tác gì cả thì:​
 

○​  A. Đối tượng A không xuất hiện 
○​  B. Đối tượng A đã xuất hiện 
○​  C. Đối tượng A xuất hiện và biến mất 
○​  D. Đối tượng A không biến mất 

​​ Câu 19. Khi muốn chèn âm thanh đi kèm hiệu ứng cho đối tượng (văn bản, hình 
ảnh,…) trong cửa sổ Animation Pane, bạn sử dụng lựa chọn nào?​
 

○​  A. Chọn đối tượng- Insert - Media - Video 
○​  B. Chọn đối tượng- Effect Options - Sound 
○​  C. Chọn đối tượng- Insert - Media - Audio 



○​  D. Chọn đối tượng-Trasitions- Sound 

​​ Câu 20. Khi muốn thiết lập thêm hiệu ứng cho đối tượng (văn bản, hình ảnh,…), 
bạn sử dụng lựa chọn nào?​
 

○​  A. Animations - Advanced Animation Animation Painter 
○​  B. Animations - Animation 
○​  C. Animations - Advanced Animation Animation Pane 
○​  D. Animations - Advanced Animation - Add Animations 

​​ Câu 21. Khi thiết kế các Slide, sử dụng Home - Slides - New Slide có ý nghĩa gì?​
 

○​  A. Chèn thêm một slide mới vào ngay trước slide hiện hành 
○​  B. Chèn thêm một slide mới vào ngay sau slide hiện hành 
○​  C. Chèn thêm một slide mới vào ngay sau slide cuối cùng 
○​  D. Chèn thêm một slide mới vào ngay trước slide đầu tiên 

​​ Câu 22. Khi thiết kế Slide với PowerPoint 2010, muốn thay đổi mẫu nền thiết kế 
của Slide, ta thực hiện:​
 

○​  A. Design - Themes … 
○​  B. Design - Background 
○​  C. Insert - Slide Design ... 
○​  D. Slide Show - Themes. 

​​ Câu 23. Cách thức để mở 1 trang web sử dụng Internet Explorer:​
 

○​  A. Chọn File/Open rồi nhập url của trang web rồi nhấn Enter 
○​  B. Chọn File/Save rồi nhập url của trang web rồi nhấn Enter 
○​  C. Chọn File/Print rồi nhập url của trang web rồi nhấn Enter 
○​  D. Chọn File/New rồi nhập url của trang web rồi nhấn Enter 

​​ Câu 24. Cáp xoắn đôi(UTP) loại Cat5 theo lý thuyết cho phép kết nối hai máy có 
khoảng cách xa nhất là:​
 

○​  A. 100m 
○​  B. 200m 
○​  C. 300m 
○​  D. 400m 

​​ Câu 25. Cáp đồng trục loại mỏng(thin ethernet) cho phép kết nối một dạng Bus có:​
 

○​  A. Khoảng cách tối đa 200m, số kết nối là 30, khoảng cách tối thiểu giữa 2 máy 
là 1m 

○​  B. Khoảng cách tối đa 200m, số kết nối là 28, khoảng cách tối thiểu giữa 2 máy 
là 1m 

○​  C. Khoảng cách tối đa 185m, số kết nối là 30, khoảng cách tối thiểu giữa 2 máy 
là 0,5m 



○​  D. Khoảng cách tối đa 185m, số máy kết nối là 28, khoảng cách tối thiểu giữa 2 
máy là 0,5m. 
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